	BỘ TƯ PHÁP

*******
Số: 04/2007/TT-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG MUA TRẢ CHẬM, TRẢ DẦN, HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐÒI NỢ 
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;
Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm,
Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng đăng ký

1.1. Các hợp đồng được đăng ký theo quy định của Thông tư này bao gồm:

a) Hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán (gọi chung là hợp đồng mua trả chậm, trả dần) quy định  tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 163/2006/NĐ-CP);

b) Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, bao gồm: hợp đồng có thời hạn thuê tài sản từ một năm trở lên, hợp đồng có thời hạn thuê tài sản dưới một năm, nhưng các bên giao kết hợp đồng thỏa thuận về việc gia hạn và tổng thời hạn thuê (bao gồm cả thời hạn gia hạn) từ một năm trở lên;

c) Hợp đồng cho thuê tài chính quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính, trừ trường hợp quy định tại điểm 1.2 khoản này;

d) Hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, bao gồm quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng vay, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ hoặc phát sinh từ các căn cứ hợp pháp khác. 

Quyền đòi nợ có thể là quyền đòi nợ hiện có hoặc quyền đòi nợ hình thành trong tương lai.

1.2. Việc đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính bằng tàu bay dân dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.

2. Thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ (sau đây gọi chung là hợp đồng)

2.1. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký) của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng nêu tại điểm 1.1 khoản 1 mục I của Thông tư này theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước; không phân biệt thẩm quyền theo địa giới hành chính nơi Trung tâm Đăng ký đặt trụ sở.

Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn, yêu cầu một trong các Trung tâm Đăng ký thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng.

2.2. Việc đăng ký, cung cấp thông tin tại các Trung tâm Đăng ký có giá trị pháp lý như nhau.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký trong việc đăng ký hợp đồng

3.1. Chứng nhận việc đăng ký hợp đồng, đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký; cấp bản sao các văn bản có chứng nhận nêu trên;

3.2. Thu lệ phí đăng ký;

3.3. Từ chối tiếp nhận đơn yêu cầu đăng ký và nêu rõ lý do từ chối khi có một trong các căn cứ nêu tại điểm 12.1 khoản 12 mục I của Thông tư này;

3.4. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo quản các thông tin đã được đăng ký;

3.5. Nhiệm vụ, quyền hạn khác trong trường hợp pháp luật có quy định.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký trong việc cung cấp thông tin

4.1. Cung cấp thông tin về hợp đồng đã được đăng ký và lưu giữ trong Hệ thống dữ liệu;

4.2. Thu phí cung cấp thông tin;

4.3. Từ chối cung cấp thông tin về hợp đồng khi có một trong các căn cứ quy định tại điểm 12.2 khoản 12 mục I của Thông tư này.

5. Thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký hợp đồng; giá trị pháp lý của việc đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính

5.1. Thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký hợp đồng được tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.

5.2. Trong trường hợp yêu cầu xóa đăng ký trước thời hạn đã kê khai nêu tại điểm 5.1 khoản này thì thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận được đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp lệ.

5.3. Hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký có giá trị pháp lý đối với người thứ ba trong thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký.

Trong trường hợp tài sản cho thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ do bên thuê vi phạm pháp luật hoặc bên thuê chuyển giao tài sản cho thuê tài chính cho người thứ ba mà không có sự đồng ý của bên cho thuê thì bản sao đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký hoặc Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng do Trung tâm Đăng ký cấp là căn cứ pháp lý để bên cho thuê tài chính được nhận lại tài sản cho thuê.

6. Trách nhiệm của Đăng ký viên

6.1. Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

6.2. Đăng ký chính xác các nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.

6.3. Trong trường hợp Đăng ký viên đăng ký không chính xác các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký mà gây ra thiệt hại, thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của viên chức.

7. Người yêu cầu đăng ký hợp đồng

7.1. Người yêu cầu đăng ký là một trong các bên hoặc các bên tham gia hợp đồng hoặc người được một trong các bên hoặc các bên tham gia hợp đồng ủy quyền.

7.2. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền thì phải nộp văn bản uỷ quyền (bản chính) khi yêu cầu đăng ký. Người được ủy quyền không phải nộp văn bản ủy quyền trong các trường hợp sau đây:

a) Pháp nhân uỷ quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký;

b) Một bên tham gia hợp đồng bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau ủy quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký;

c) Người được uỷ quyền yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

8. Trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký hợp đồng

8.1. Người yêu cầu đăng ký phải kê khai đầy đủ các mục thuộc diện phải kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung kê khai phải chính xác, đúng sự thật, đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

8.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký ghi vào đơn các nội dung không chính xác, không đúng sự thật, không đúng thỏa thuận trong hợp đồng mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Các bên tham gia hợp đồng đã đăng ký tự chịu trách nhiệm về việc hợp đồng đó có nội dung vi phạm pháp luật.

8.3. Người yêu cầu đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký.

9. Thời điểm đăng ký hợp đồng 

9.1. Thời điểm đăng ký hợp đồng là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng hợp lệ. 

9.2. Thời điểm đăng ký hợp đồng trong các trường hợp dưới đây được xác định như sau:

a) Trường hợp sửa chữa sai sót khi kê khai về tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên mua trả chậm, trả dần, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ hoặc sửa chữa sai sót do kê khai không đúng theo hướng dẫn tại khoản 10 mục I của Thông tư này thì thời điểm đăng ký hợp đồng là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót hợp lệ;

b) Trường hợp sửa chữa sai sót khi kê khai về tài sản thì thời điểm đăng ký hợp đồng đối với phần tài sản đó là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót hợp lệ;

c) Trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên mua trả chậm, trả dần, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ theo quy định tại điểm a khoản 1 mục III của Thông tư này, yêu cầu đăng ký thay thế bên mua trả chậm, trả dần, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ theo quy định tại điểm b khoản 1 mục III của Thông tư này thì thời điểm đăng ký hợp đồng là thời điểm nhận đơn nêu tại điểm 9.1 khoản này, nếu người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi; nếu nộp Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi sau thời hạn nêu trên thì thời điểm đăng ký hợp đồng được tính lại là thời điểm nhận Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi hợp lệ.

Trường hợp yêu cầu đăng ký bổ sung tài sản thì thời điểm đăng ký hợp đồng đối với phần tài sản bổ sung là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi hợp lệ.
Trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung khác của hợp đồng đã đăng ký thì thời điểm đăng ký hợp đồng là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn nêu tại điểm 9.1 khoản này;
d) Trường hợp sửa chữa sai sót do lỗi của Đăng ký viên thì thời điểm đăng ký hợp đồng là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn nêu tại điểm 9.1 khoản này.

9.3. Thời điểm nhận đơn yêu cầu đăng ký được xác định như sau:

a) Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện thì thời điểm đăng ký là thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn; 

b) Trong trường hợp đơn được gửi qua fax trong giờ làm việc của Trung tâm Đăng ký thì thời điểm đăng ký là thời điểm đơn được nhận qua fax; nếu đơn được gửi qua fax ngoài giờ làm việc của Trung tâm Đăng ký thì thời điểm đăng ký là thời điểm bắt đầu buổi làm việc tiếp theo.

9.4. Đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ là đơn được kê khai đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn trên mẫu đơn yêu cầu đăng ký được ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Hướng dẫn kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng

10.1. Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân theo đúng nội dung ghi trên Chứng minh nhân dân. Trong trường hợp chưa làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân thì kê khai theo một trong những loại giấy tờ sau đây:

a) Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội đối với quân nhân;

b) Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân, Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.

10.2. Đối với cá nhân là người nước ngoài thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Hộ chiếu theo đúng nội dung ghi trên Hộ chiếu.

10.3. Đối với cá nhân là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Thẻ thường trú theo đúng nội dung ghi trên Thẻ thường trú.

10.4. Đối với tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam:

a) Đối với tổ chức có đăng ký kinh doanh thì phải kê khai tên, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh thì phải kê khai tên, số Quyết định thành lập hoặc số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo đúng nội dung ghi trên Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết hợp đồng theo uỷ quyền của pháp nhân: kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia hợp đồng theo hướng dẫn tại các điểm 10.4.a và 10.4.b khoản này; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết hợp đồng theo uỷ quyền. 

Trong trường hợp tổ chức ký kết hợp đồng là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì chỉ cần kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó; 

d) Đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân) ký kết hợp đồng: kê khai về bên tham gia hợp đồng là chủ hộ, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo hướng dẫn tại các điểm 10.1, 10.2 và 10.3 khoản này; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

10.5. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: 

Kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền và kê khai loại giấy chứng nhận, giấy đăng ký thành lập hoặc hoạt động theo quy định pháp luật nước đó, nếu có. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.

10.6. Thông tin được kê khai theo những loại giấy tờ nêu tại các điểm 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.5 của khoản này (sau đây gọi chung là giấy tờ xác định tư cách pháp lý) phải đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên những giấy tờ đó, không được tự ý viết tắt khi kê khai tên của các bên tham gia hợp đồng.

Người yêu cầu đăng ký không kê khai những giấy tờ khác, ngoài những loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý.

11. Ký Đơn yêu cầu đăng ký

11.1. Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là các bên tham gia hợp đồng hoặc người được tổ chức, cá nhân đó uỷ quyền.

11.2. Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần có chữ ký, con dấu (nếu có) của một trong các bên tham gia hợp đồng hoặc người được bên này uỷ quyền, nếu bên  kia không chịu ký vào Đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp này, người yêu cầu đăng ký nộp bản sao văn bản, giấy tờ chứng minh căn cứ của việc đăng ký kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký.

11.3. Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên bán trả chậm, trả dần, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ hoặc người được các bên nêu trên ủy quyền trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thông tin về chính các bên đó hoặc yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng. 

12. Các trường hợp từ chối đăng ký, từ chối cung cấp thông tin

12.1. Trung tâm Đăng ký từ chối đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Đơn yêu cầu đăng ký không hợp lệ;

b) Khi phát hiện đơn yêu cầu đăng ký trùng lặp với đơn đã được tiếp nhận trước đó;

c) Kê khai về nội dung đã đăng ký trong đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký, đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, đơn yêu cầu xóa đăng ký không phù hợp với thông tin lưu giữ tại Trung tâm Đăng ký;

d) Đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax, nhưng người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký;

đ) Yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký, yêu cầu sửa chữa sai sót đối với hợp đồng đã xoá đăng ký;

e) Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí.

12.2. Trung tâm Đăng ký từ chối cung cấp thông tin khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ;
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ là đơn không có đủ nội dung thuộc diện phải kê khai theo mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin được ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua fax, nhưng người yêu cầu không phải là khách hàng thường xuyên của các Trung tâm Đăng ký;

c) Người yêu cầu cung cấp thông tin không nộp phí cung cấp thông tin.

13. Phương thức nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

13.1. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin nộp đơn theo một trong các phương thức sau đây:

a) Nộp đơn trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký; 

b) Gửi đơn qua đường bưu điện;

c) Gửi đơn qua fax. Việc gửi đơn qua fax chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

Đối với đơn có nội dung mô tả tài sản dài (trên một trang giấy khổ A4) thì đồng thời với việc gửi đơn theo các phương thức nêu trên, người yêu cầu đăng ký có thể gửi kèm theo bản ghi điện tử của đơn yêu cầu đăng ký đó, để Trung tâm Đăng ký có điều kiện thực hiện đăng ký trong thời hạn quy định tại khoản 14 mục I của Thông tư này.

13.2. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin theo một trong các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký khi đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin được Trung tâm Đăng ký tiếp nhận;

b) Chuyển tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện và gửi giấy chuyển tiền khi nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin;

c) Chuyển tiền vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký nơi tiếp nhận đơn và gửi cho Trung tâm Đăng ký chứng từ xác nhận việc chuyển khoản khi nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin;

d) Thanh toán ủy nhiệm thu, thanh toán ủy nhiệm chi qua ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc thanh toán từ số tiền trả trước đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký, nếu người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký.

Trong trường hợp thanh toán theo phương thức ủy nhiệm thu hoặc ủy nhiệm chi thì việc nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin được thực hiện theo thông báo thanh toán định kỳ hàng tháng của Trung tâm Đăng ký. Khách hàng thường xuyên phải thanh toán đầy đủ lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin hàng tháng chậm nhất vào ngày 25 của tháng kế tiếp.

13.3. Việc đăng ký làm khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 12 mục I của Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 06/2006/TT-BTP). 
14. Thời hạn giải quyết việc đăng ký

Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc, nếu Trung tâm Đăng ký nhận được đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký thì thời hạn giải quyết cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ.

15. Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

Mức lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về hợp đồng; chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về hợp đồng được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP).

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

1. Người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng và lệ phí đăng ký theo một trong các phương thức nêu tại khoản 13 mục I của Thông tư này.

2. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký, Đăng ký viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm), nếu đơn yêu cầu đăng ký không thuộc một trong các trường hợp từ chối đăng ký nêu tại điểm 12.1 khoản 12 mục I của Thông tư này. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký thì Đăng ký viên cấp cho người yêu cầu đăng ký giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng ký được giải quyết ngay.

Nếu có một trong các căn cứ nêu tại điểm 12.1 khoản 12 mục I của Thông tư này thì Đăng ký viên từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do từ chối. Trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký, thì Đăng ký viên chỉ lập văn bản từ chối đăng ký nếu có yêu cầu.

3. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký nêu tại khoản 14 mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc đăng ký hợp đồng.

4. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu đăng ký đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin thì Đăng ký viên thực hiện việc cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại mục VII của Thông tư này. Người yêu cầu đăng ký phải trả phí cung cấp thông tin theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP.

5. Bản sao Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trao trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký, nơi đã nhận đơn đó hoặc gửi qua bưu điện, tùy theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

1. Trong thời hạn còn hiệu lực của việc đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Thay đổi tên, giấy tờ xác định tư cách pháp lý hoặc địa chỉ của một hoặc các bên tham gia hợp đồng;

b) Rút bớt, thay thế, bổ sung một hoặc các bên tham gia hợp đồng;

c) Rút bớt, thay thế, bổ sung tài sản;

d) Thay đổi thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký mà các bên đã kê khai;

đ) Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký.

2. Việc nộp đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, lệ phí đăng ký thay đổi được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 13 mục I của Thông tư này.

3. Sau khi nhận đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II của Thông tư này.

4. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký thay đổi vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký nêu tại khoản 14 mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng. 
Việc cấp bản sao đơn yêu cầu đăng ký thay đổi có chứng nhận về việc đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 5 mục II của Thông tư này.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SỬA CHỮA SAI SÓT

1. Trong trường hợp một trong các bên tham gia hợp đồng phát hiện có sai sót khi kê khai nội dung yêu cầu đăng ký thì nộp đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, lệ phí sửa chữa sai sót theo một trong các phương thức nêu tại khoản 13 mục I của Thông tư này.

2. Sau khi nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II của Thông tư này.

3. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu sửa chữa sai sót vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn giải quyết việc sửa chữa sai sót nêu tại khoản 14 mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc sửa chữa sai sót.

Việc cấp bản sao đơn có chứng nhận sửa chữa sai sót được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 5 mục II của Thông tư này.

4. Trường hợp Đăng ký viên phát hiện có sai sót trong Hệ thống dữ liệu do lỗi của Đăng ký viên thì phải kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm Đăng ký xem xét, quyết định việc chỉnh lý thông tin và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XOÁ ĐĂNG KÝ

1. Trước ngày chấm dứt thời hạn đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp đơn yêu cầu xóa đăng ký theo một trong các phương thức nêu tại điểm 13.1 khoản 13 mục I của Thông tư này. 
2. Sau khi nhận đơn yêu cầu xóa đăng ký, Đăng ký viên thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II của Thông tư này.

3. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký nêu tại khoản 14 mục I của Thông tư này, Đăng ký viên gửi cho người yêu cầu đăng ký bản sao đơn yêu cầu có chứng nhận về việc xoá đăng ký. Trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên mua tài sản trả chậm, trả dần, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ hoặc người được ủy quyền thì Đăng ký viên gửi cho bên bán tài sản trả chậm, trả dần, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ một (01) bản sao đơn yêu cầu xóa đăng ký đó.

Việc cấp bản sao đơn có chứng nhận xóa đăng ký hợp đồng được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 5 mục II của Thông tư này.

4. Khi chấm dứt thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký mà người yêu cầu đăng ký không nộp Đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng thì Trung tâm Đăng ký tự động xóa đăng ký.

VI. CẤP BẢN SAO ĐƠN CÓ CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký phải nộp đơn yêu cầu theo một trong các phương thức nêu tại khoản 13 mục I của Thông tư này tới Trung tâm Đăng ký, nơi đã thực hiện việc chứng nhận đó.

2. Trong thời hạn giải quyết việc đăng ký nêu tại khoản 14 mục I của Thông tư này, Đăng ký viên cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Việc cấp bản sao được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 5 mục II của Thông tư này.

VII. CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về các hợp đồng đã được đăng ký và lưu giữ trong Hệ thống dữ liệu của Trung tâm Đăng ký dưới các hình thức sau:

a) Danh mục các hợp đồng (theo tên của bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ): bao gồm thông tin về bên bán, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ, thời điểm đăng ký hợp đồng, thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký trong các hợp đồng còn hiệu lực đăng ký tại thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin (nếu có);
b) Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng (theo tên của bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ hoặc số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới): bao gồm các thông tin nêu tại điểm a khoản này và các lần sửa đổi, bổ sung, sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký, tài sản đã đăng ký (nếu có).

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin và phí cung cấp thông tin cho Trung tâm Đăng ký theo một trong các phương thức nêu tại khoản 13 mục I của Thông tư này.

Trường hợp có căn cứ từ chối cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại điểm 12.2 khoản 12 mục I của Thông tư này thì Đăng ký viên từ chối cung cấp thông tin và hướng dẫn người yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Việc lập văn bản từ chối cung cấp thông tin được thực hiện theo hướng dẫn về việc lập văn bản từ chối đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng nêu tại khoản 2 mục II của Thông tư này.

3. Trung tâm Đăng ký cấp Danh mục hoặc Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng cho người yêu cầu cung cấp thông tin ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu hoặc trong ngày nhận đơn yêu cầu; trường hợp Trung tâm Đăng ký nhận được đơn yêu cầu cung cấp thông tin sau ba (03) giờ chiều, thì việc cung cấp thông tin được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Việc cấp Danh mục hoặc Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 5 mục II của Thông tư này.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2005/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sử dụng trong việc đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng tại các Trung tâm Đăng ký. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Xây dựng pháp luật (Văn phòng Chính phủ);
- Website Chính phủ;
- Công báo (02 bản);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT Bộ Tư pháp; Cục ĐKQGGDBĐ.
	BỘ TRƯỞNG




Uông Chu Lưu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phuluc




PAGE  
2

_1243230659/04_2007_TT-BTP.zip


04_2007_TT-BTP_Phuluc_Cacben.DOC

        Phụ lục số 01 HD






			PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG








			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số
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			(    


			 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê  tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ 



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê TS
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ





			1.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




1.2. Địa chỉ 




1.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/




1.4.(*) Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:



 FORMCHECKBOX 
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký    FORMCHECKBOX 
 Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký





			(    


			 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê  tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ 



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê TS
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ





			2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




2.2. Địa chỉ 




2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/




2.4.(*) Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:



 FORMCHECKBOX 
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký    FORMCHECKBOX 
 Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký





			(    


			 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê  tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ 



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê TS
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ





			3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




3.2. Địa chỉ 




3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/




3.4.(*) Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:



 FORMCHECKBOX 
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký    FORMCHECKBOX 
 Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký








CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI


ơ


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



- Tổ chức, cá nhân đã kê khai trong đơn yêu cầu thì không kê khai lại về tổ chức, cá nhân đó tại Phụ lục này.



- Bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên A trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng. 



- Bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên B trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.



- Tại mỗi mục, trước khi kê khai về các bên tham gia hợp đồng thì đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông để xác định tổ chức, cá nhân được kê khai là Bên mua, Bên thuê tài sản, Bên thuê tài chính, Bên chuyển giao quyền đòi nợ hay là Bên bán, Bên cho thuê tài sản, Bên cho thuê tài chính, Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Trong trường hợp các tổ chức sau đây ký kết hợp đồng thì kê khai như sau: 



+ Tổ chức ký kết hợp đồng là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó. 



+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết hợp đồng theo uỷ quyền của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia hợp đồng; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết hợp đồng theo uỷ quyền. 



+ Hộ kinh doanh cá thể, Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) ký kết hợp đồng thì kê khai thông tin về bên tham gia hợp đồng là chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.



- Tên đầy đủ: kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của Bên A, Bên B (được kê khai tại điểm 1.3, 2.3 và 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.




Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.



- Địa chỉ: là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu đăng ký.



- Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên tham gia hợp đồng và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:



+ Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).



Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.



+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu của người nước ngoài”.



+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”. 



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).



+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.



+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối đăng ký.



- Yêu cầu cung cấp thông tin: đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về các hợp đồng đã được đăng ký theo tên của Bên A kê khai phía trên. Trong trường hợp lựa chọn cả hai hình thức cung cấp thông tin (đánh dấu vào cả hai ô vuông để yêu cầu cung cấp cả Danh mục và Văn bản tổng hợp) thì phải trả phí cung cấp thông tin cho cả hai phương thức cung cấp thông tin.













Trang……../………(tổng số trang phụ lục)
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        Phụ lục số 02 HD






PHỤ LỤC MÔ TẢ CHUNG


(Dùng để mô tả tài sản, trừ phương tiện giao thông cơ giới mô tả theo theo số khung, số máy, hoặc để kê khai những nội dung khác)


			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số
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			TT


			NỘI DUNG





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			








CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI













Trang……../………(tổng số trang phụ lục)
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Phụ lục số 03 HD






PHỤ LỤC TÀI SẢN



(Dùng để mô tả phương tiện giao thông cơ giới theo số khung, số máy)


			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			H


			D


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			TT


			Loại phương tiện


			Số khung(*)


(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			Số máy(*)


(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			 Ghi chú





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẢN SAO ĐƠN CÓ CHỨNG NHẬN



CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ


Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












			( (*) Nhận bản sao đơn: 


			 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc



 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục ( đơn này)





			( Người yêu cầu cấp bản sao đơn



2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




2.2. Địa chỉ 




2.3. (*) Số điện thoại:






			( Yêu cầu cấp bản sao đơn:









			


			TT


			Số đơn (ghi đầy đủ cả phần số và phần chữ, bao gồm 12 ký tự)


			Số lượng bản sao


			





			


			


			


			....................bản


			





			


			


			


			....................bản


			





			


			


			


			....................bản


			





			


			


			


			....................bản


			





			





			(        


			Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:


			Đăng ký viên kiểm tra





			


			Chứng từ nộp phí cấp bản sao đơn


			 FORMCHECKBOX 






			


			


			


			


			








			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



XÁC NHẬN ĐÃ CẤP BẢN SAO ĐƠN



(Ký và ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI YÊU CẦU CẤP BẢN SAO ĐƠN



Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)









HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Nhận bản sao đơn (mục ()



Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.


Người yêu cầu cung cấp bản sao đơn (mục ()


- Nếu đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua fax mà người yêu cầu cung cấp thông tin không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc việc cung cấp thông tin.



- Điểm 2.1:
Kê khai tên đầy đủ của cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ.



- Điểm 2.2:
Là địa chỉ nhận bản sao đơn trong trường hợp tổ chức, cá nhân muốn nhận bản sao qua đường bưu điện.



- Điểm 2.3:
Không bắt buộc phải kê khai. Nếu kê khai thì kê khai mã điện thoại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong ngoặc đơn và kê khai về số điện thoại để liên hệ với người yêu cầu cung cấp thông tin. Ví dụ: (04) 1234567.



Yêu cầu cấp bản sao đơn (mục ()



- Kê khai về số đơn của đơn đăng ký mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp bản sao (số đơn này do Trung tâm Đăng ký cấp, được ghi ở góc phía trên, bên phải của trang đơn đầu tiên) và số lượng bản sao đơn yêu cầu cung cấp.



- Trong trường hợp không có số đơn của đơn đăng ký mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp bản sao, thì đề nghị liên hệ với Trung tâm Đăng ký.



- Phí yêu cầu cấp bản sao đơn được tính trên mỗi bản sao đơn (của một số đơn, số hồ sơ).




























Trang 2/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)










04_2007_TT-BTP_yeucaucungcapthongtin.DOC

Mẫu số 08 BD


Mẫu số 06 HD






[image: image1.jpg]




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU



CUNG CẤP THÔNG TIN



Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












			( Thông tin chung



1.1.(*) Nhận kết quả cung cấp thông tin:
 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc




 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục ( đơn này)





			1.2. Loại thông tin yêu cầu cung cấp:





			 FORMCHECKBOX 
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A
(Kê khai tại mục ()





			 FORMCHECKBOX 
 Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A
(Kê khai tại mục ()





			 FORMCHECKBOX 
 Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện
(Kê khai tại mục ()





			 





			( Người yêu cầu cung cấp thông tin


2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




2.2. Địa chỉ 




2.3. (*) Số điện thoại:






			( Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (là bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ, được gọi chung là Bên A):


3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




3.2. Địa chỉ 




3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND,
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập,
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh,
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/






			( Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới:





			





			


			TT


			Số khung



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			Số máy



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			





			(       


			Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:


			Đăng ký viên kiểm tra





			


			Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin 


			 FORMCHECKBOX 






			


			


			


			


			








			


			NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Thông tin chung (mục ()



- Điểm 1.1:
Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông tại điểm này. Trong trường hợp không đánh dấu thì người yêu cầu cung cấp thông tin phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận kết quả cung cấp thông tin.



- Điểm 1.2:
Đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với loại thông tin yêu cầu cung cấp. Mỗi đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hạn chế về loại thông tin được cung cấp (có thể đánh dấu vào nhiều ô), nhưng người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả phí cung cấp thông tin cho từng loại thông tin được cung cấp. 



Người yêu cầu cung cấp thông tin (mục ()


- Nếu đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua fax mà người yêu cầu cung cấp thông tin không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc việc cung cấp thông tin.



- Điểm 2.1:
kê khai tên đầy đủ của cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ.



- Điểm 2.2:
là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin.



- Điểm 2.3:
Không bắt buộc phải kê khai. Nếu kê khai thì kê khai mã điện thoại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương trong ngoặc đơn và kê khai về số điện thoại để liên hệ với người yêu cầu cung cấp thông tin. Ví dụ: (04) 1234567..



Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (mục ():


- Kê khai tại mục này, nếu yêu cầu cung cấp Danh mục các hợp đồng đã đăng ký hoặc/và Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên có nghĩa vụ.



- Bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên A trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.



- Trong trường yêu cầu cung cấp thông tin về các tổ chức sau đây thì kê khai như sau: 



+ Tổ chức là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó. 



+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó. 



+ Hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) thì kê khai thông tin về chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



- Điểm 3.1:
Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (được kê khai tại điểm 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.




Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.



- Điểm 3.2:
Là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú.



- Điểm 3.3:
Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của tổ chức (Bên A) và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:



+ Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).



Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.



+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu của người nước ngoài”.



+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”. 



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).



+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.



+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối cung cấp thông tin.



- Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần kê khai về “Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân” để tiếp tục kê khai. Trong trường hợp kê khai trên mẫu đơn giấy thì sử dụng Phụ lục số 01 để kê khai trong những trường hợp sau:



+ Để kê khai về tổ chức, cá nhân (Bên A) khác cần yêu cầu cung cấp thông tin;



+ Để kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân; về  hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thuộc các trường hợp tại dấu cộng (+) thứ hai và thứ ba, gạch (-) thứ ba của mục hướng dẫn này.



Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới (mục ():



- Kê khai tại mục này, nếu yêu cầu cung cấp Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện.



- Đánh số thứ tự (tại cột “TT”) đối với mỗi phương tiện; kê khai số khung và số máy của phương tiện đó. Phí yêu cầu cung cấp thông tin được tính trên mỗi phương tiện.



- Trong trường hợp kê khai trên mẫu đơn giấy, nếu mục ( không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài mục này để tiếp tục kê khai.



Trang 2/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU



ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG



Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			SỐ HỒ SƠ


H



D



Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai có thể bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)


			( Thông tin chung


1.1. Loại hợp đồng: 
 FORMCHECKBOX 
 Mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu
 FORMCHECKBOX 
 Thuê tài sản



  FORMCHECKBOX 
 Chuyển giao quyền đòi nợ
 FORMCHECKBOX 
 Cho thuê tài chính



1.2. Số hợp đồng:
ký ngày
tháng
năm................................




1.3. Thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký do các bên xác định:  ngày.........tháng...... năm .............



1.4. Người yêu cầu đăng ký:




 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản/thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán 
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Người được uỷ quyền  


Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): 




1.5. Nhận kết quả đăng ký (*):
 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc




 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 




1.6. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*):



Họ và tên: 
 Số điện thoại:
 





			(  FORMCHECKBOX 
 Bên mua hoặc  FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản hoặc  FORMCHECKBOX 
 Bên thuê  tài chính hoặc  FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ 


(gọi chung là bên A)



2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




2.2. Địa chỉ 




2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/




2.4. Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức(*):



 FORMCHECKBOX 
 Danh mục các hợp đồng đã đăng ký;   FORMCHECKBOX 
 Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký.





			( FORMCHECKBOX 
Bên bán hoặc  FORMCHECKBOX 
Bên cho thuê TS hoặc  FORMCHECKBOX 
Bên cho thuê tài chính hoặc  FORMCHECKBOX 
Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ 


(gọi chung là bên B)



3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




3.2. Địa chỉ 




3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/









			(Mô tả tài sản 





			4.1. Phương tiện giao thông cơ giới 



4.1.1. Mô tả theo số khung và số máy (nếu không mô tả theo số khung và số máy thì kê khai tại điểm 4.1.2):





			


			TT


			Loại phương tiện



(Ghi rõ là ô tô, xe máy, tàu cá, tàu sông...)


			Số khung



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			Số máy



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			 (*)  FORMCHECKBOX 
 Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung và số máy của phương tiện được mô tả tại số thứ tự (TT):




4.1.2. Phương tiện giao thông cơ giới không mô tả số khung và số máy (không mô tả lại hoặc mô tả thêm về phương tiện đã được kê khai tại điểm 4.1.1):




4.2.  Tài sản khác ( không phải là phương tiện giao thông cơ giới):




4.3.Quyền đòi nợ:














			(  


			Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:


			Đăng ký viên kiểm tra





			Phụ lục số 01
gồm …..….. trang




Phụ lục số 02
gồm …..….. trang




Phụ lục số 03

gồm …..….. trang




Văn bản ủy quyền




Chứng từ nộp lệ phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin 


			 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 






			 ( Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã kê khai.








			BÊN A



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


			BÊN B



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)








			PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ





			Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại 



Chứng nhận hợp đồng đã được đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này và có hiệu lực đăng ký từ giờ......phút......ngày......tháng........năm...............đến ngày......tháng........năm............... (trừ trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi hoặc yêu cầu sửa chữa sai sót dẫn đến việc phải xác định lại thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký).



……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)












HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Thông tin chung (mục ()



- Điểm 1.1:
Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông phù hợp với loại hợp đồng đã ký. 



- Điểm 1.2:
Mỗi đơn yêu cầu đăng ký chỉ dùng cho việc đăng ký một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có.



- Điểm 1.3:
Căn cứ vào nội dung và tính chất của từng hợp đồng, các bên tự xác định và kê khai về thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.



+ Đối với hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính: các bên căn cứ vào thời hạn trả đủ tiền mua hoặc thời hạn thuê tài sản hoặc thời hạn cho thuê tài chính để xác định thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.



+ Đối với hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ: các bên căn cứ vào thời hạn người mắc nợ phải thanh toán cho bên có quyền nhận nợ để xác định thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.



+ Trong trường hợp không thể xác định chính xác về những thời hạn nêu trên hoặc trong trường hợp có yêu cầu khác thì các bên có quyền thoả thuận và xác định một thời điểm hợp lý là thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.



- Điểm 1.4:
Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông. 




+ Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;




+ Nếu người yêu cầu đăng ký không thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này ngay tại thời điểm nộp đơn mà thanh toán theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.



- Điểm 1.5:
Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.


Bên A (mục () và Bên B (mục ()


- Bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên A trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.



- Bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên B trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.



- Trong trường hợp các tổ chức sau đây ký kết hợp đồng thì kê khai về Bên A , Bên B như sau: 



+ Tổ chức ký kết hợp đồng là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó. 



+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết hợp đồng theo uỷ quyền của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia hợp đồng; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết hợp đồng theo uỷ quyền. 



+ Hộ kinh doanh cá thể, Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) ký kết hợp đồng thì kê khai thông tin về bên tham gia hợp đồng là chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.



- Tên đầy đủ
(điểm 2.1 và điểm 3.1): Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của Bên A, Bên B (được kê khai tại điểm 2.3, 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.




Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.



- Địa chỉ (điểm 2.2 và điểm 3.2): Kê khai địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu đăng ký.



- Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (điểm 2.3 và điểm 3.3): Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên tham gia Hợp đồng và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:



+ Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).



Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.



+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)”.



+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”. 



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).



+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).



+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.



+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối đăng ký.



- Điểm 2.4: 
Đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về các hợp đồng đã được đăng ký theo tên của Bên A kê khai phía trên. Trong trường hợp lựa chọn cả hai hình thức cung cấp thông tin (đánh dấu vào cả hai ô vuông để yêu cầu cung cấp cả Danh mục và Văn bản tổng hợp) thì phải trả phí cung cấp thông tin cho cả hai phương thức cung cấp thông tin.



- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu không còn chỗ để kê khai về các bên tham gia hợp đồng thì sử dụng Phụ lục số 01. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần kê khai về các bên để tiếp tục kê khai.



Mô tả tài sản (mục ()


- Trường hợp có nhiều tài sản khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết từng tài sản. Việc mô tả chung hoặc mô tả chi tiết về tài sản trong hợp đồng đều hợp lệ.



- Điểm 4.1: 
Mỗi tài sản là phương tiện giao thông cơ giới chỉ được lựa chọn mô tả tại một trong hai điểm 4.1.1 hoặc 4.1.2. 



 + Tại phần “Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung và số máy của phương tiện” của điểm 4.1.1: đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo số khung, số máy của phương tiện. Trong trường hợp chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về một hoặc một số phương tiện trong những phương tiện đã được kê khai thì phải ghi rõ số thứ tự mô tả tài sản đó. Phí yêu cầu cung cấp thông tin được tính trên mỗi phương tiện.



- Điểm 4.1.2: Mô tả phương tiện giao thông cơ theo tính chất, đặc điểm chung của các phương tiện, ví dụ: “toàn bộ các phương tiện giao thông cơ giới tại Cửa hàng X”; “10 chiếc xe ô tô Ford màu trắng  sản xuất năm 2005  thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn X”...


- Điểm 4.2:
Mô tả những tài sản không phải là phương tiện giao thông cơ giới trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính.



- Điểm 4.3: 
Mô tả quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.



- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu tại điểm 4.1.1 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03; nếu các điểm 4.1.2, 4.2 và 4.3 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần “Mô tả tài sản” để tiếp tục kê khai.



Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu (mục ():



Trong trường hợp có Phụ lục kèm theo đơn thì phải kê khai về số trang của phụ lục đó. Không được đánh dấu vào ô vuông tại cột “Đăng ký viên kiểm tra”.




























Trang 4/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)










04_2007_TT-BTP_yeucausuachuai.DOC

Mẫu số 03 HD



        Mẫu số 03 HD
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU



SỬA CHỮA SAI SÓT



Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai có thể bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)


			( Thông tin chung


1.1. Người yêu cầu đăng ký:




 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản/thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán 
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Người được uỷ quyền  


Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): 






			 1.2. Nhận kết quả đăng ký(*): 


			 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc



 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 






			






			1.3. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn(*) :



Họ và tên: 
 Số điện thoại:
 





			( Hợp đồng đã đăng ký



2.1. Số hồ sơ: 
2.2. Số đơn: 






			( Nội dung sửa chữa sai sót (kê khai về nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa):










			(    


			Kèm theo đơn yêu cầu gồm có: 


			Đăng ký viên kiểm tra





			Phụ lục số 02
gồm …..….. trang




Văn bản ủy quyền




Chứng từ nộp lệ phí đăng ký  


			 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 






			( Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.








			BÊN A



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


			BÊN B



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)








			PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ





			Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại 



Chứng nhận về hợp đồng đã được sửa chữa sai sót theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ký đối với phần sửa chữa sai sót: ...... giờ ..... phút, ngày ........tháng.........năm..................



……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)











HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Thông tin chung (mục ()



- Điểm 1.1:
Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông. 




+ Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;




+ Nếu người yêu cầu đăng ký không thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này ngay tại thời điểm nộp đơn mà thanh toán theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.



- Điểm 1.2:
Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.


Hợp đồng đã đăng ký (mục ()



- Điểm 2.1: 
Kê khai số hồ sơ đăng ký (do cơ quan đăng ký cấp) của hợp đồng cần thay đổi nội dung đăng ký. Số hồ sơ đăng ký được ghi ở góc trên bên phải của trang đầu tiên Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng (Mẫu số 01 HD).



- Điểm 2.2: 
Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) mới nhất có trong số hồ sơ kê khai tại điểm 2.1. 



Nội dung sửa chữa sai sót (mục ()



- Kê khai về nội dung sai sót (theo đúng nội dung tại đơn yêu cầu đăng ký có nội dung sai sót) và nội dung yêu cầu sửa chữa. 



- Mỗi nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa phải đánh số thứ tự và được kê khai cách nhau 01 dòng (ví dụ, 01. nội dung “A” sửa thành “A1”; 02. “xe ô tô màu xanh” sửa thành “xe ô tô màu vàng”).



- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu không còn chỗ để kê khai tại mục ( không đủ thì sử dụng Phụ lục số 02. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài mục này để tiếp tục kê khai. 


Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu (mục ():



Trong trường hợp có Phụ lục kèm theo đơn thì phải kê khai về số trang của phụ lục đó. Không được đánh dấu vào ô vuông tại cột “Đăng ký viên kiểm tra”.



Phần ký đơn: 



- Bên A là bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.



- Bên B là bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên cho thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.




























Trang 2/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐĂNG KÝ



Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai có thể bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)


			( Thông tin chung


1.1. Người yêu cầu đăng ký:




 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản/thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán 
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Người được uỷ quyền  


Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): 




1.2. Nhận kết quả đăng ký(*) :
 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc




 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 




1.3. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn(*) :



Họ và tên: 
 Số điện thoại:
 





			( Hợp đồng đã đăng ký: 



2.1. Số hồ sơ: 
2.2. Số đơn: 






			( Nội dung thay đổi



3.1. Loại thông tin thay đổi:



 FORMCHECKBOX 
 Bổ sung bên tham gia hợp đồng
Kê khai tiếp tại điểm 3.2



 FORMCHECKBOX 
 Rút bớt bên tham gia hợp đồng
Kê khai tiếp tại điểm 3.5 




 FORMCHECKBOX 
 Thay thế bên tham gia hợp đồng
Kê khai tiếp tại điểm 3.2 và 3.5



 FORMCHECKBOX 
 Thay đổi tên, địa chỉ, giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các bên:
Kê khai tiếp tại điểm 3.5



 FORMCHECKBOX 
 Bổ sung, rút bớt, thay thế phương tiện giao thông được mô tả theo số khung, số máy
Kê khai tiếp tại điểm 3.3



 FORMCHECKBOX 
 Bổ sung, rút bớt, thay thế tài sản khác 
Kê khai tiếp tại điểm 3.5 




 FORMCHECKBOX 
 Thay đổi thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký:
Kê khai tiếp tại điểm 3.4 



 FORMCHECKBOX 
 Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký: 
Kê khai tiếp tại điểm 3.5





			3.2. Tổ chức, cá nhân là bên tham gia hợp đồng mới (do thay thế, bổ sung):


 FORMCHECKBOX 
 Bên mua hoặc
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản hoặc
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê  tài chính hoặc
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ 


 FORMCHECKBOX 
Bên bán hoặc 
 FORMCHECKBOX 
Bên cho thuê TS hoặc 
 FORMCHECKBOX 
Bên cho thuê tài chính hoặc
 FORMCHECKBOX 
Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ 





			Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) 




Mã số KHTX (nếu có):




Địa chỉ 




Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: 



 FORMCHECKBOX 
 CMND
 FORMCHECKBOX 
 Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)       



 FORMCHECKBOX 
 QĐ thành lập
 FORMCHECKBOX 
 GCN Đăng ký kinh doanh
 FORMCHECKBOX 
 GP đầu tư
(đối với tổ chức)


 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):




Số 
 do 
 cấp ngày 
/
/
 





			3.3. Bổ sung, thay thế hoặc rút bớt phương tiện giao thông cơ giới (mô tả theo số khung, số máy):





			


			TT


			Loại phương tiện



(Ghi rõ là ô tô, xe máy, tàu cá, tàu sông...)


			Số khung



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			Số máy



(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)


			Ghi chú



(Ghi rõ là tài sản mới bổ sung, thay thế hay được rút bớt)


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			





			3.4. Thay đổi thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký thành: ngày ........tháng.........năm..................





			3.5. Nội dung khác:





			






			(     


			Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:


			Đăng ký viên kiểm tra





			Phụ lục số 01
gồm …..….. trang




Phụ lục số 02
gồm …..….. trang




Phụ lục số 03

gồm …..….. trang




Văn bản ủy quyền




Chứng từ nộp lệ phí đăng ký  


			 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 






			( Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.








			BÊN A



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


			BÊN B



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)








			PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ





			Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại 



Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký theo kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ký đối với phần đăng ký thay đổi: ...... giờ ..... phút, ngày ........tháng.........năm..................



……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)











HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Thông tin chung (mục ()



- Điểm 1.1:
Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông. 




+ Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;




+ Nếu người yêu cầu đăng ký không thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này ngay tại thời điểm nộp đơn mà thanh toán theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.



- Điểm 1.2:
Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.


Hợp đồng đã đăng ký (mục ()



- Điểm 2.1: 
Kê khai số hồ sơ đăng ký (do cơ quan đăng ký cấp) của hợp đồng cần thay đổi nội dung đăng ký. Số hồ sơ đăng ký được ghi ở góc trên bên phải của trang đầu tiên Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng (Mẫu số 01 HD).



- Điểm 2.2: 
Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) mới nhất có trong số hồ sơ kê khai tại điểm 2.1. 



Nội dung thay đổi (mục ()



- Điểm 3.1: 
Đánh dấu vào ô vuông để xác định loại thông tin thay đổi (có thể gồm nhiều nội dung thay đổi khác nhau), đồng thời kê khai chi tiết nội dung thay đổi tại các điểm theo chỉ dẫn.



+ Trường hợp thay đổi hợp đồng (chấm dứt hợp đồng cũ và ký kết hợp đồng mới) thì không thực hiện đăng ký thay đổi số hợp đồng hoặc ngày tháng năm ký kết hợp đồng mà thực hiện đăng ký hợp đồng mới.



- Điểm 3.2:
Để kê khai về tổ chức, cá nhân mới tham gia hợp đồng do bổ sung, thay thế. 




+ Trong trường hợp các tổ chức sau đây ký kết hợp đồng thì kê khai như sau: 



· Tổ chức ký kết Hợp đồng là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó. 



· Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết hợp đồng theo uỷ quyền của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia Hợp đồng; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết Hợp đồng theo uỷ quyền. 



· Hộ kinh doanh cá thể, Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) ký kết Hợp đồng thì kê khai thông tin về bên tham gia Hợp đồng là chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.



+ Tên đầy đủ: Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân; không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.




Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.



+ Địa chỉ: Là địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm đăng ký.



+ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên tham gia Hợp đồng và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:



· Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).



Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.



· Đối với người nước ngoài: Đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu của người nước ngoài)”.



· Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”. 



· Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) có đăng ký kinh doanh: Đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).



· Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: Đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).



· Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: Đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.



+
Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối đăng ký.



- Điểm 3.3: 
Để kê khai tài sản là phương tiện giao thông cơ giới mới bổ sung, thay thế hoặc rút bớt trong hợp đồng mua bán trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký. Tài sản được kê khai tại điểm này phải ghi rõ số khung và số máy. Nếu không lựa chọn mô tả phương tiện giao thông cơ giới theo số khung và số máy, thì kê khai tại điểm 3.5. Phương tiện giao thông cơ giới đã được mô tả tại điểm 3.3 thì không mô tả lại về tài sản đó tại điểm 3.5.


- Điểm 3.4:
Để kê khai những nội dung thay đổi khác, ngoài những nội dung thuộc điểm 3.2 và điểm 3.3. Đề nghị mỗi yêu cầu đăng ký thay đổi được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ.



Trường hợp kê khai về tổ chức, cá nhân rút ra khỏi hợp đồng thì chỉ cần kê khai về tên, theo đúng tên trong đơn yêu cầu đăng ký trước đó.



- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu không còn chỗ để kê khai tại điểm 3.2 thì sử dụng Phụ lục số 01, nếu không còn chỗ để kê khai tại điểm 3.3 thì sử dụng Phụ lục số 03, nếu không còn chỗ để kê khai tại điểm 3.4 thì sử dụng Phụ lục số 02. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần kê khai tại đơn để tiếp tục kê khai.



Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu (mục ():



Trong trường hợp có Phụ lục kèm theo đơn thì phải kê khai về số trang của phụ lục đó. Không được đánh dấu vào ô vuông tại cột “Đăng ký viên kiểm tra”.



Phần ký đơn: Bên A là bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.



Bên B là bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên cho thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.




























Trang 4/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..


			ĐƠN YÊU CẦU



XÓA ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG



Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,



tài sản tại 



			PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN





			


			Số đơn


H



D



Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _


Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):












(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. 



Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn có thể bị từ chối đăng ký)


			( Thông tin chung


1.1. Người yêu cầu đăng ký:




 FORMCHECKBOX 
 Bên mua
 FORMCHECKBOX 
 Bên thuê tài sản/thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Bên bán 
 FORMCHECKBOX 
 Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính
 FORMCHECKBOX 
 Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ



 FORMCHECKBOX 
 Người được uỷ quyền  





			1.2. Nhận kết quả đăng ký(*) : 


			 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc



 FORMCHECKBOX 
 Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 






			






			1.3. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn(*):



Họ và tên: 
 Số điện thoại:
 





			( Hợp đồng đã đăng ký



2.1. Số hồ sơ: 
2.2. Số đơn: 






			( Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:


			Đăng ký viên kiểm tra





			Văn bản ủy quyền



			 FORMCHECKBOX 






			





			( Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.








			BÊN A



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


			BÊN B



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)








			PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ





			Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại 



Chứng nhận về hợp đồng đã được xóa đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm xóa đăng ký: ...... giờ ..... phút, ngày ........tháng.........năm..................



…………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)











HƯỚNG DẪN KÊ KHAI



(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)



Hướng dẫn chung



- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.



- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (().



- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*)  thì phải kê khai đầy đủ.



Thông tin chung (mục ()



- Điểm 1.1:
Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông. 




Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;



- Điểm 1.2:
Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.


Hợp đồng đã đăng ký (mục ()



- Điểm 2.1: 
Kê khai số hồ sơ đăng ký (do cơ quan đăng ký cấp) của hợp đồng cần thay đổi nội dung đăng ký. Số hồ sơ đăng ký được ghi ở góc trên bên phải của trang đầu tiên Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng (Mẫu số 01 HD).


- Điểm 2.2: 
Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) mới nhất có trong số hồ sơ kê khai tại điểm 2.1. 



Phần ký đơn: 



Bên A là bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.



Bên B là bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần hoặc bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản hoặc bên cho thuê hợp đồng cho thuê tài chính hoặc bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.




























Trang 2/……… (tổng số trang đơn)



Trang 1/……… (tổng số trang đơn)









